
 
Biểu số: 
002tn.N/BCB-ĐTNCSHCM 
Ban hành kèm theo Thông tư số 
_/2020/TT-BNV ngày _/_/2020  

Ngày nhận báo cáo: 

Ngày 31 tháng 3 năm sau 

SỐ THANH NIÊN THAM 
GIA​

HOẠT ĐỘNG TÌNH 
NGUYỆN 

Năm ... 
 

Đơn vị báo cáo:  

Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí 
Minh 

Đơn vị nhận báo cáo: 

Bộ Nội vụ 

 

Đơn vị tính: Người 

 Mã số Số thanh niên tham gia hoạt 
động tình nguyện 

A B 1 

Cả nước 01  

1. Chia theo Giới tính   

Nam 02  

Nữ 03  

2. Chia theo nhóm tuổi   

- Từ đủ 16 tuổi đến 17 tuổi 04  

- Từ đủ 18 tuổi đến 21 tuổi 05  

- Từ đủ 22 tuổi đến 25 tuổi 06  

- Từ đủ 26 tuổi đến 30 tuổi 07  

3. Chia theo thành thị/nông thôn   

Thành thị 08  

Nông thôn 09  

4. Chia theo đối tượng   

Học sinh, sinh viên 10  

Khác 11  

5. Chia theo loại hình hoạt động tình nguyện   

- Hoạt động tình nguyện thực hiện các chương trình, 
đề án, dự án phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc 12  

- Hoạt động tình nguyện vì cộng đồng và xã hội 13  

6. Chia theo tỉnh/thành phố   



(Ghi theo Danh mục hành chính) 14  

 …  

 

​
Người lập biểu​

(Ký, họ tên) 

​
Người kiểm tra biểu​

(Ký, họ tên) 

Ngày ... tháng ... năm ...​
Thủ trưởng đơn vị​

(Ký, đóng dấu, họ tên) 
 

 

 

 

Biểu số 002tn.N/BCB-ĐTNCSHCM: Số thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện 

1. Khái niệm, phương pháp tính 
Hoạt động tình nguyện, chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên thực hiện theo 
quy định hiện hành, bao gồm các loại hình sau đây: 

- Hoạt động tình nguyện thực hiện các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội và 
bảo vệ Tổ quốc từ 24 tháng trở lên được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

- Hoạt động tình nguyện vì cộng đồng và xã hội do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 
hoặc các tổ chức khác của thanh niên tổ chức. 

Hoạt động tình nguyện của thanh niên thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, nhằm mục đích nhân 
đạo, mang lại lợi ích cho cộng đồng và xã hội, tuân thủ các quy định của pháp luật, phù hợp với 
phong tục, tập quán và điều kiện thực tế của địa phương nơi diễn ra hoạt động tình nguyện. 

Tổng số thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện được tính bằng toàn bộ số thanh niên tham 
gia các hoạt động tình nguyện được quy định ở trên. 

2. Cách ghi biểu 
Cột 1: Ghi tổng số thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện tương ứng với các dòng ở cột A. 

3. Nguồn số liệu 
- Điều tra thống kê; 

- Chế độ báo cáo thống kê của Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; 

- Chế độ báo cáo thống kê của Bộ Nội vụ (thực hiện việc thống kê đối với thanh niên tham gia 
hoạt động tình nguyện thực hiện chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ 
tổ quốc từ 24 tháng trở lên được cấp có thẩm quyền phê duyệt). 

 
 


